
Khoa:

STT MSSV Lớp Kết quả Ghi chú

1 DH62003504 Đinh Ngọc Khánh Băng D20_TP01 Đạt

2 DH62002267 Phan Thị Phương Dung D20_TP01 Đạt

3 DH62001968 Võ Cao Hoàng Giang D20_TP01 Đạt

4 DH62002240 Nguyễn Quan Minh Hiếu D20_TP01 Đạt

5 DH62003316 Huỳnh Thị Lê D20_TP01 Không đạt Không làm bài

6 DH62000011 Nguyễn Lê Bảo Ngọc D20_TP01 Đạt

7 DH62001081 Trần Uyển Nhi D20_TP01 Đạt

8 DH62001078 Đỗ Thị Quỳnh Như D20_TP01 Đạt

9 DH62001232 Nguyễn Hoài Phong D20_TP01 Không đạt Không làm bài

10 DH62001530 Nguyễn Thị Thanh Tâm D20_TP01 Đạt

11 DH62003916 Dương Trung Tính D20_TP01 Đạt

12 DH62000724 Lê Thị Quế Trân D20_TP01 Đạt

13 DH62003273 Nguyễn Thị Kim Tuyền D20_TP01 Đạt

14 DH62007220 Trương Huỳnh Th PhướcAn D20_TP02 Đạt

15 DH62006441 Trần Thị Mộng Cầm D20_TP02 Đạt

16 DH62004754 Trương Tổ Dân D20_TP02 Đạt

17 DH62006450 Phạm Quốc Đạt D20_TP02 Không đạt Không làm bài

18 DH62007278 Trần Kiến Hào D20_TP02 Không đạt

19 DH62006455 Dương Đình Quốc Huy D20_TP02 Không đạt

20 DH62007013 Nguyễn Văn Khoa D20_TP02 Đạt

21 DH62004798 Nguyễn Kim Ngân D20_TP02 Đạt

22 DH62006642 Nguyễn Thị Kim Ngân D20_TP02 Đạt

23 DH62004857 Nguyễn Anh Quân D20_TP02 Đạt

24 DH62004814 Trần Tú Quyên D20_TP02 Không đạt

25 DH62006496 Võ Thị Kim Thanh D20_TP02 Đạt

26 DH62006493 Nguyễn Trung Tín D20_TP02 Đạt
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27 DH62006505 Nguyễn Thị Ngọc Trâm D20_TP02 Đạt

28 DH62006514 Trần Thanh Vy D20_TP02 Không đạt Không làm bài

29 DH62007265 Bùi Phi Yến D20_TP02 Không đạt

30 DH62104493 Nguyễn Thị Ngọc Anh D21_CNTP01 Đạt

31 DH62104781 Nguyễn Thị Quỳnh Anh D21_CNTP01 Đạt

32 DH62104012 Phạm Ngọc ánh D21_CNTP01 Không đạt

33 DH62112875 Đinh Ngọc Quý Ân D21_CNTP01 Đạt

34 DH62108208 Trần Huy Bình D21_CNTP01 Đạt

35 DH62112498 Văn Nhất Bảo Châu D21_CNTP01 Đạt

36 DH62112503 Lê Nguyễn Hoàng Duy D21_CNTP01 Đạt

37 DH62112505 Dương Thị Thùy Dương D21_CNTP01 Đạt

38 DH62105110 Phạm Phương Đại D21_CNTP01 Đạt

39 DH62112517 Đường Kim Hoàng D21_CNTP01 Không đạt

40 DH62109152 Nguyễn Thanh Hoàng D21_CNTP01 Không đạt Không làm bài

41 DH62112518 Nguyễn Ngọc Hồ D21_CNTP01 Không đạt

42 DH62114413 Trần Thái Huân D21_CNTP01 Không đạt Không làm bài

43 DH62112519 Lê Gia Huy D21_CNTP01 Không đạt Không làm bài

44 DH62112522 Lê Thụy Minh Hương D21_CNTP01 Đạt

45 DH62100784 Thái Huy Khiêm D21_CNTP01 Đạt

46 DH62101152 Vũ Minh Khôi D21_CNTP01 Không đạt Không làm bài

47 DH62108791 Lê Công Lập D21_CNTP01 Đạt

48 DH62112530 Dương Thị Ngọc Linh D21_CNTP01 Đạt

49 DH62112531 Dương Trúc Linh D21_CNTP01 Đạt

50 DH62113770 Hoàng Khánh Linh D21_CNTP01 Đạt

51 DH62100684 Lê Thị Phương Linh D21_CNTP01 Không đạt

52 DH62101362 Nguyễn Thị Thùy Linh D21_CNTP01 Đạt

53 DH62107455 Nguyễn Vũ Cẩm Linh D21_CNTP01 Đạt

54 DH62107798 Võ Thị Hồng Linh D21_CNTP01 Đạt

55 DH62112535 Trần Thị Ngọc Mai D21_CNTP01 Đạt

56 DH62104097 Lê Văn Hồng Mạnh D21_CNTP01 Đạt

57 DH62101491 Lê Thị Diễm My D21_CNTP01 Đạt



STT MSSV Lớp Kết quả Ghi chúHọ và tên

58 DH62100151 Huỳnh Thị Ly Na D21_CNTP01 Không đạt Không làm bài

59 DH62112546 Hồ Thị Kim Ngân D21_CNTP01 Đạt

60 DH62112548 Lê Thanh Ngân D21_CNTP01 Không đạt

61 DH62112551 Trịnh Ngô Bảo Nghi D21_CNTP01 Đạt

62 DH62112552 Tiêu Quang Nghĩa D21_CNTP01 Đạt

63 DH62112554 Nguyễn Thị Như Ngọc D21_CNTP01 Đạt

64 DH62109225 Trần Thị Huỳnh Như D21_CNTP01 Đạt

65 DH62107988 Hứa Chấn Phong D21_CNTP01 Đạt

66 DH62006074 Nguyễn Hoàng Sĩ D21_CNTP01 Không đạt Không làm bài

67 DH62105062 Lê Đặng Phương Thảo D21_CNTP01 Đạt

68 DH62104014 Tạ Quốc Thắng D21_CNTP01 Không đạt

69 DH62104289 Nguyễn Thị Thu Thủy D21_CNTP01 Đạt

70 DH62112589 Phan Thị Cẩm Thư D21_CNTP01 Không đạt

71 DH62101122 Lê Thị Thủy Tiên D21_CNTP01 Đạt

72 DH62112594 Trần Thị Ngọc Trâm D21_CNTP01 Đạt

73 DH62100294 Dương Thị Thanh Trúc D21_CNTP01 Không đạt Không làm bài

74 DH62100014 Hồ Lê Ngọc Tú D21_CNTP01 Đạt

75 DH62114024 Phạm Hoàng Tuấn D21_CNTP01 Không đạt

76 DH62101424 Trương Anh Tuấn D21_CNTP01 Không đạt Không làm bài

77 DH62112607 Đoàn Hoàng Tùng D21_CNTP01 Không đạt

78 DH62112609 Nguyễn Thị Thanh Tuyền D21_CNTP01 Đạt

79 DH62104092 Lê Phương Uyên D21_CNTP01 Không đạt Không làm bài

80 DH62101690 Phương Ngọc Vương D21_CNTP01 Không đạt Không làm bài

81 DH62100803 Lê Triều Vỹ D21_CNTP01 Không đạt Không làm bài

82 DH62201799 Lê Hà Minh Anh D22_TP01 Đạt

83 DH62201801 Lưu Thị Ngọc ánh D22_TP01 Không đạt

84 DH62201804 Nguyễn Ngọc Bảo Châu D22_TP01 Đạt

85 DH62201806 Trần Võ Quốc Cường D22_TP01 Đạt

86 DH62201812 Nguyễn Phạm Tấn Đoan D22_TP01 Không đạt

87 DH62201813 Nguyễn Văn Đức D22_TP01 Không đạt

88 DH62201815 Huỳnh Thanh Giàu D22_TP01 Đạt
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89 DH62201818 Nguyễn Huỳnh Thanh Hồng D22_TP01 Đạt

90 DH62106771 Ngô Gia Huệ D22_TP01 Không đạt Không làm bài

91 DH62201824 Trần Tuấn Huyền D22_TP01 Không đạt

92 DH62201820 Trần Khánh Hưng D22_TP01 Không đạt

93 DH62201834 Trần Đỗ Kim Long D22_TP01 Không đạt

94 DH62201833 Huỳnh Phước Lộc D22_TP01 Không đạt

95 DH62201836 Trần Khánh Ly D22_TP01 Đạt

96 DH62201837 Đặng Thị Mai D22_TP01 Không đạt Không làm bài

97 DH62201840 Bùi Nhã Minh D22_TP01 Đạt

98 DH62203809 Nguyễn Hồng Ngọc D22_TP01 Đạt

99 DH62201852 Dương Bảo Nhi D22_TP01 Đạt

100 DH62201851 Đỗ Trần Yến Nhi D22_TP01 Đạt

101 DH62201855 Nguyễn Thị Phương Nhi D22_TP01 Đạt

102 DH62201857 Nguyễn Thị Tuyết Nhung D22_TP01 Đạt

103 DH62201856 Hồ Thanh Như D22_TP01 Đạt

104 DH62201859 Huỳnh Tấn Phát D22_TP01 Không đạt

105 DH62201866 Trần Hoàng Trọng Phước D22_TP01 Không đạt Không làm bài

106 DH62201868 Dương Xuân Phương D22_TP01 Đạt

107 DH62201873 Phan Lê Trúc Quỳnh D22_TP01 Không đạt

108 DH62201876 Trần Đình Thái D22_TP01 Đạt

109 DH62201878 Nguyễn Thị Anh Thi D22_TP01 Không đạt

110 DH62201884 Trần Hùng Tiến D22_TP01 Đạt

111 DH62201886 Bùi Thị Thùy Trang D22_TP01 Không đạt

112 DH62201885 Nguyễn Ngọc Bảo Trân D22_TP01 Đạt

113 DH62201894 Trần Ngọc Phương Uyên D22_TP01 Đạt

114 DH62201895 Nguyễn Thị Thu Vân D22_TP01 Đạt

115 DH62201896 Mai Thành Vinh D22_TP01 Không đạt

116 DH62201901 Nguyễn Ngọc Tường Vy D22_TP01 Không đạt

117 DH62201798 Nguyễn Tấn An D22_TP02 Đạt

118 DH62201802 Võ Thị Hồng ánh D22_TP02 Đạt

119 DH62202921 Lý Dĩ Ân D22_TP02 Đạt
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120 DH62201803 Nguyễn Trí Bảo D22_TP02 Không đạt Không làm bài

121 DH62201809 Nguyễn Thị Thúy Diễm D22_TP02 Đạt

122 DH62201811 Võ Thị Hoàng Diệu D22_TP02 Đạt

123 DH62201816 Dương Bích Hạ D22_TP02 Không đạt

124 DH62201823 Lê Anh Huy D22_TP02 Đạt

125 DH62201825 Trương Thị Như Huỳnh D22_TP02 Đạt

126 DH62201829 Đặng Tuấn Kiệt D22_TP02 Đạt

127 DH62203493 Phan Gia Linh D22_TP02 Đạt

128 DH62202947 Biện Nguyễn Tuyết Mai D22_TP02 Đạt

129 DH62201839 Ông Kiện Mẫn D22_TP02 Không đạt Không làm bài

130 DH62201841 Phan Thị Diễm My D22_TP02 Đạt

131 DH62201846 Trần Thị Kim Ngân D22_TP02 Không đạt

132 DH62201850 Lê Thanh Nhã D22_TP02 Đạt

133 DH62201854 Nguyễn Hoàng Nhi D22_TP02 Đạt

134 DH62201860 Ngô Trần Thái Phú D22_TP02 Không đạt Không làm bài

135 DH62201861 Cao Phúc D22_TP02 Đạt

136 DH62201865 Bùi Mỹ Phụng D22_TP02 Đạt

137 DH62201871 Huỳnh Thị Diễm Quỳnh D22_TP02 Đạt

138 DH62201874 Lê Ngọc Băng Tâm D22_TP02 Đạt

139 DH62201877 Nguyễn Thị Vy Thảo D22_TP02 Đạt

140 DH62202909 Lê Võ Hoàng Thân D22_TP02 Không đạt

141 DH62201879 Phan Thị ánh Thi D22_TP02 Đạt

142 DH62201887 Nguyễn Hoàng Trí D22_TP02 Đạt

143 DH62201888 Lê Quốc Triệu D22_TP02 Đạt

144 DH62201893 Nguyễn Hoàng Tú Uyên D22_TP02 Không đạt Không làm bài

145 DH62201898 Đỗ Khả Vy D22_TP02 Không đạt

146 DH62201899 Lưu Vũ Tường Vy D22_TP02 Đạt

147 DH62201900 Nguyễn Đặng Thị TườngVy D22_TP02 Đạt

148 DH62201903 Trần Bảo Vy D22_TP02 Đạt

149 DH62201906 Nguyễn Hoàng Kim Yến D22_TP02 Đạt

150 DH62201907 Trần Thi Yến D22_TP02 Không đạt
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151 DH62300017 Nguyễn Thanh An D23_TP01 Đạt

152 DH62300156 Nguyễn Hoài Bảo D23_TP01 Đạt

153 DH62303121 Thái Quốc Bảo D23_TP01 Không đạt Không làm bài

154 DH62300111 Huỳnh Thanh Tâm Bi D23_TP01 Đạt

155 DH62300196 Nguyễn Minh Chiến D23_TP01 Đạt

156 DH62300247 Phùng Ngọc Yến Dung D23_TP01 Đạt

157 DH62300308 Trương Thái Duy D23_TP01 Đạt

158 DH62300506 Trần Nguyễn Ngọc Hân D23_TP01 Không đạt

159 DH62300531 Nguyễn Duy Hiển D23_TP01 Đạt

160 DH62300576 Võ Nguyễn Thanh Hoa D23_TP01 Đạt

161 DH62300832 Ngô Phạm Nguyên Khánh D23_TP01 Đạt

162 DH62300833 Nguyễn Gia Khánh D23_TP01 Đạt

163 DH62300900 Võ Phan Đăng Khoa D23_TP01 Đạt

164 DH62300915 Nguyễn Việt Khôi D23_TP01 Đạt

165 DH62300944 Dương Tuấn Kiệt D23_TP01 Đạt

166 DH62300953 Lê Kiệt D23_TP01 Đạt

167 DH62300941 Nguyễn Huỳnh Hoàng Kim D23_TP01 Đạt

168 DH62301025 Phạm Thị Trúc Liên D23_TP01 Đạt

169 DH62301044 Nguyễn Thị Trúc Linh D23_TP01 Đạt

170 DH62301061 Nguyễn Thị Kim Loan D23_TP01 Đạt

171 DH62301108 Nguyễn Bùi Khánh Ly D23_TP01 Đạt

172 DH62301123 Nguyễn Ngọc Thanh Mai D23_TP01 Đạt

173 DH62301130 Diệp Ngọc Gia Minh D23_TP01 Đạt

174 DH62301203 Nguyễn Khoa Nam D23_TP01 Đạt

175 DH62301221 Đỗ Nguyễn Hồng Nga D23_TP01 Đạt

176 DH62301223 Lê Nguyễn Quỳnh Nga D23_TP01 Đạt

177 DH62301247 Phạm Lê Kim Ngân D23_TP01 Không đạt

178 DH62301253 Trần Ngô Thu Ngân D23_TP01 Đạt

179 DH62301263 Lê Xuân Ngọc D23_TP01 Đạt

180 DH62301382 Lê Thị Thu Nhi D23_TP01 Đạt

181 DH62302509 Nguyễn Phương Nhi D23_TP01 Đạt
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182 DH62301402 Trần Nguyễn Yến Nhi D23_TP01 Đạt

183 DH62301461 Phạm Kim Oanh D23_TP01 Đạt

184 DH62301471 Lê Tấn Phát D23_TP01 Không đạt

185 DH62301529 Phạm Tấn Phú D23_TP01 Đạt

186 DH62302410 Trà Thanh Phúc D23_TP01 Không đạt

187 DH62301594 Trương Huỳnh Nhã Phương D23_TP01 Đạt

188 DH62301600 Lê Võ Ngọc Quang D23_TP01 Đạt

189 DH62301616 Huỳnh Minh Quân D23_TP01 Không đạt

190 DH62301657 Nguyễn Thị Như Quỳnh D23_TP01 Không đạt

191 DH62302411 Sâm Nhĩ San D23_TP01 Đạt

192 DH62301711 Trần Trung Sơn D23_TP01 Đạt

193 DH62301797 Trương Vĩnh Thanh D23_TP01 Đạt

194 DH62301798 Võ Chí Thanh D23_TP01 Đạt

195 DH62301899 Phạm Thanh Thảo D23_TP01 Đạt

196 DH62301904 Võ Ngọc Thanh Thảo D23_TP01 Đạt

197 DH62301828 Hồ Gia Thăng D23_TP01 Không đạt

198 DH62301853 Trần Quang Thiện D23_TP01 Đạt

199 DH62301885 Trần Khang Thịnh D23_TP01 Đạt

200 DH62301779 Phan Minh Thọ D23_TP01 Đạt

201 DH62301913 Trần Đức Thông D23_TP01 Đạt

202 DH62301927 Ngô Minh Thuận D23_TP01 Không đạt

203 DH62301953 Nguyễn Hoàng Anh Thư D23_TP01 Đạt

204 DH62301964 Võ Thị Hồng Thư D23_TP01 Không đạt

205 DH62302053 Tạ Yên Trang D23_TP01 Đạt

206 DH62302067 Bùi Trần Ngọc Trân D23_TP01 Đạt

207 DH62302069 Đỗ Nguyễn Huyền Trân D23_TP01 Đạt

208 DH62302111 Trương Ngọc Diễm Trinh D23_TP01 Đạt

209 DH62302132 Nguyễn Thị Ngọc Trúc D23_TP01 Đạt

210 DH62302133 Nguyễn Thị Thanh Trúc D23_TP01 Không đạt

211 DH62302187 Huỳnh Thanh Tú D23_TP01 Đạt

212 DH62302260 Đinh Nguyễn Phương Uyên D23_TP01 Đạt
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213 DH62302350 Nguyễn Ngọc Tường Vy D23_TP01 Đạt

214 DH62302911 Vũ Ngọc Thúy Vy D23_TP01 Đạt

Phụ trách Phòng Công tác Sinh viên

ThS. Lê Thị Phương Hằng

Người lập bảng

Nguyễn Thị Diễm Ngân

(Đã ký) (Đã ký)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2023


